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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1428/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 09 tháng 7 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN BỘ CHỮ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC THÁI TỈNH SƠN LA
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2011 của liên bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 214/TTr-KHCN ngày 27 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn kèm theo Quyết định này Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục đưa Bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La phê chuẩn tại Điều 1 vào dạy và học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh theo quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ sở giáo dục liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (B/c)
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.16.
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
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Nguyễn Ngọc Toa
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BOQ CHU CO TRUYEN DAN TQC THAI TINH SON LA
(Phé chudn kém theo Quyét dinh s64428/0P-UBND
ngay 09/ # /2013 cia Uy ban nhan dan tinh Son La)
Phén I
BANG CHU CAI CHU THAI
I. BANG PHU AM {on

Béng phu 4m gdm 24 ciip, chia lam 2 td: Thép va cao

T4 thip To cao Twong dwong
TT ™ Chircai Cichdoc | Chircai | cachdoc Vigt Latinh
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10 e ngo 6 ngd ng,ngh I/
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12 I to n t3 t It/
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IL BANG NGUYEN AM VA AM KEP (?m()i

Béng nguyén Am va Am kép (May): 16 Y- Gdm 19 may (nguyén 4m va 4m kép)

Nguyén 4m Twong dwong
TT | vaamkép Cich doc Vit Tatinh Ghi chi
(may)
& giira néu tir ¢6 3 ky tu, dimg sau
1 | I may ca a /al phu &m néu tir c6 2 ky tr
5 A ) O gitra ndu tir ¢6 3 ky tu, dimg sau
...g... may cua ua, uo phuémnéutircéZk}"t\,! M
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L. NGUYEN TAC GHEP VAN

1. Cich dénh van ciia chir thai:

1.1. Bét ddu tir nguyén am va 4m kép rdi dén phu 4m cuéi sau cung la phu am
chinh; Vi du:
ﬁ (Bia) kia - sau - bo - 16 bia = kia ghép v6i bo 1a bia
YU (Ban) Ca-no-bo 16 ban (Hoic Cand bo 16 ban)
(U6 (bong) c6-ngo- bo 16 bong (Hodc Cngd bo 16 bang)
1.2. Bét dau tr nguyén 4m va am kép rdi dén phu 4m gitta sau d6 méi dén phy 4m
cubi sau cung la phu 4m chinh.
Viduy:
N6 (Quang) Ca -vi - ngs - co = Quang
Hodc: Coang vo - ngé — co = Quang
QUNU (Khoan) Ca -vo - nd - kho = Khoan
Hodc: Quan v6 - no — kho = Khoan
409U (Que) Ke-vi - do - c6 = Que
Hodc: Que vo - do—cé = Que

2. Phin loai 4m va m kép khi ghép van thi vi tri dirng chd nao trong mot tir

2.1. Loai nguyén 4m (may) diéng truéc phu am (td):

Twong dwong Vidu
Nguyén 4m va = .
TT | amikep Gaay) | P22 | wiet | Latinh | VD1 VD2 VD3

1 (’ = may co o /10/ (TI (Tfll

2 (= maycd | O 1ol | (y (Wu

: (... wrie A i el i u oy

o ~
4 [ may ké € el (ﬁ a]u ('I?DU
5 (G maycua | Y2 | /wj/
W (u M
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2.2. Loai nguyén am (may) & trén phu 4m (t6)
Nguyén m Twong dwong Vidu
TT | vaam kép Tén goi - <

i) Viét Latinh VD1 VD2 VD3

1 = ; ~ > '
may ki iy Iyl |U v |unad

2 v L T % o) o s
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2.3. Loai nguyén 4m (may) & dw6i phu am (td)

Vidg: Y

May cu (u): ...

(Bu)

Yy (Bun)

2.4. Loai nguyén Am (may) dirng sau néu tir 2 ky tu; dirng giira néu tir ¢6 3 ky tw

=Maylcal(@)ii. 3 ...

- May cua (ua) e

Vidu: US (Bua) USU (busn)

Vidu: U1 Ba) VU (ban)

2.5. Loai nguyén 4m (may) chi dirng giira khi tir c6 3 ky tw

P6 1a Nguyén am o: ...9... (May o) UoU (bon); ¥oU (Mon)

2.6. Hai nguyén am dic biét:

(=il

o Nguyén 4m kép au (May cau lom): (. Lﬁl‘/
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Nguyén am ..U uén luén & duéi phu 4m # tb cao — thudng xuyén dimg sau phu 4m

(Két hop v6i phu am thanh tir, khéng tao van; Vi dy :

otf Ul - annin > caikia
o U -anni > caindy Ut W - bin min > ci mai

3. Céc van c6 phu 4m cudilan - (02 v 0loo w16

2 ¥ z (i
Céc van ¢6 phu 4m cudi 1a U (trir may “céc” ...M)thi c6 thé doc thanh 2 loai:

3.1. Thay cho dau thanh: Néu t6 U1 dimg cudi céc phu 4m dAu 1a t6 thép doc thanh

bén séc, Néu to ding cudi cac phu am daulatd cao doc thanh ban nang.

3.2. Phy 4m cudi 12 M déng vi tri 12 &m thudng va am thc; D& phan biét céch doc
ndy, ching ta cho déu thanh di¢u dé chi céch doc thudng, déi véi am tic thi khéng cho
dau. Sau day la mét so vi du:

Vin Am tac Am thudng
VD1 VD2 : VD 1 VD 3
e e bl | dwmlow | wbtum
/}:lhék/ G thue /Pak/ Gat lira /Phg’c/ Cdi tdt /pac/ Chém manh
O ol @i v (w6 i dn @
/Pok/ Com nhéo /Sok/ Nhao bim /Péc/ Ngay mdu /L,ozz Nltzic':a‘u
C.n (Wn tnl on (fﬁm% (om fu
/Pok/ Bi bong /Lok/ yBo'ng nudc /Péc/ 'Déi khdn piéu| /Ljc/ day co niong cil
b Uy tn i u Un aou nm uy
? /Puk/ Tréng rau /Puk/ Ngay mai 8 /Piic/ Dung nha /Pyc/ Qui e
107 Uoun alun 6om t(ﬁ @i Jon 0oU Gou
/Pok/ Béc vo /Ngok/ Mam rau / Péc/ Diing khép Cuc ngoc /Ngoc/

(© .1 W et Wb (o

h b o

e
won

4. Mot so truong hop dic biét

fu dh xir ;01 A uot W (o i x6 b e

4.1. Trong hé théng chit cdi phu am c6 2 phu am ding thay vi trf nguyén am va
bén nguyén am, d6 1a chir U (d3) va chir 9 (v3). Trong dé/:ﬁy/
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..ot et Noi
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e T6 9 (v0) dung cubi doéng vai tro 1a ban nguyén 4m “o” hay “u” cua chir

Viét, vi du nhu:

ou x @6
.19 nao Néo
«..9 wlo Chéo
9 Wwo Péu
49 o Khiu
-~ >
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4.2. Phy 4m 9 (v6) ding gifra con déng vai nguyén am khi két hop véi mot
nguyén 4m khac dé tao thanh vin nguoc (vn ¢6 nguyén am kép) Vi du nhu:

24
Ou

x @6

O

o

.../oan - Khoan

Lo

ol

...Joai - .../uai

Koai/quai

o
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4.3. Phy am VU khi dtng cudi phu 4m s& dong vai phu am P (trong tiéng Viét).
Vi du: al ((af: H4t, mua; ol ™: Nhim mét
ul vit: Pénh nhau; WU X: Quyén sach.

Luu y: Phu am cudi U di véi phu dm ddu 1a 16 thdp thi doc nhu déu sde

trong tiéng Viét, di véi phu am ddu 1a 6 cao thi doc nhu ddu ndng trong tiéng
Viét(Khong can dimg ddu thanh diéu)

4.4. Phu am O khi ding cudi phu am s& déng vai phy 4m t (trong tiéng Viét).
Vi du:

Yo i (Pétpa): Bitca YO WAl (Bt min): Thiu théi

x e = .

90 MAN (Viét Nam) Uo (U (Dét duon): Lam lung
Luwu ¥: Phu dm cudi la U, O thi khéng can cho mai siéng (thanh diéu)- Néu phu
am cudi Y O di véi phu dm dau la t6 thzfp thi doc nhw ddu séc trong tiéng Viét,
di v6i phu am dau 1a t6 cao thi doc nhu ddu ning trong tiéng Viét
4.5. Con 5 may: E 4 H; (...1, ... thi khdng tao van, ma truc tié'p két hop
vOi phu am thanh ti.

n
=

5. Phu Am déi - ghép (ﬁ‘o % nfau)

Tleng Thai c6 mot s6 tir dung phu am dbi - ghép. Phu 4m déi d6 thudng
thudng tb thép di v6i td thép, & cao di véi t cao. Vi duy:

o2 uWe als lrllL o,

Cdch dinh vin:
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5.1. Vi du tb cao di véi td cao:

Tir ghép dbi Cich danh vin Nghia Vidu
chop chon, lo
—— Kop-boooia =1 kizp: r1m" m?h ming, 0% USU 021 ON
ka=la=cals) “;;;gp ot 6U 021U 021
P -ngd-cd-16 =clang; 5 7 P>
296 o910 | SnEReC-oTIOSding | g ing {0 026 0210
5.2. Vi du td thp di véi tb thip:
Tix ghép déi Cich dénh vin Nghia Diit ciu
Kic - ko - x0 - mo = xmiic Kho chiu, Nao -
ana/l ana‘l Cun - nd - X0 - mo = xmun nao, bit rit vaa/l xmfg( M$6 31‘(

XM R e e xupm e aw (m (3o

6. Déu thanh digu VMU X6)

Chu Théi ¢ khong c6 ddu thanh diéu dé phan biét rach rdi céc tir. Do vay, nguoi
doc néu chura thanh thao va chua tinh thong cdc chit nghia ctia ngudi Théi thi rit d& doc
sai va hiéu sai. Tt nhién khi doc, ta dit né vao trong mét van canh nhét dinh va cu thé thi
nghia ctia tlr, ciia ngit méi c6 thé chinh xdc dugc. Chinh do nhugc diém nay, b chir dé
dua vao bién soan tai liéu giang day phai dua mét s6 ky hiéu lam dAu thanh digu vao dé
phan biét rach roi, khong hidu sai nghia cia tir, ctia ngit va cau; Cu thé céc dau sau:

e

G ey 25 s x6 x96: .........

. mﬂdxﬁaf...,gl’fzfubdwﬁfvyz;ﬁw’/if((z’ﬂxﬁmlffuézfu/ﬁﬁv;w’)géﬁ
© 2826

Déu thanh diéu mét: Neu di theo phy am (t6) t6 rhap, thi twong duong véi déu séc,
néu di theo phu am (t6) t& cao gin giong dAu huyén tiéng phd théng (hay ha giong khi

doc).
o 0t x6 x96 ... 01?Jusdul@ﬁvvﬁéwtfﬁutfmatf(?)mflruedldéﬁn/ﬂy

%6 B i dh mid ()

10
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6.2. Chir va tiéng Thai c6 8 thanh diéu chinh, vi du:

M1 -ma->chd

—— 11 - mé > ngém (gao)

1] >
i: MW -ma > L
VN - mak > qua

WM -ma>vé

/'

2 —_—> 11 -ma->nimma

Q M1 -ma-> ngua

UM - mak > mdy, chic

II. TAM PHU AM THUONG PUNG DANG SAU
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